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Hoạt 

động 

học 

Tôi là 

ai 

PTTC 

VĐCB: Đi bằng gót 

chân. 

TCVĐ: Kéo co 

 

PTNT 

Quan sát, trò 

chuyện, họ tên, 

tuổi, giới tính, đặc 

điểm bên ngoài, sở 

thích của bản thân 

PTTM 

Dạy KNCH: 

5 ngón tay xinh 

 

PTNN 

Dạy thơ: Tâm sự 

của cái mũi 

PTTM 

TH:  Vẽ vòng tặng 

bạn, 

 

Cơ thể 

của tôi 

PTTC 

Đi trên vạch kẻ 

thẳng trên sàn: 

 

PTTM 

KNVĐ múa: Tay 

thơm tay ngoan 

 

 

PTNN 

Quan sát, trò chuyện 

về tên gọi đặc điểm 

tác dụng của đôi bàn 

tay 

PTNN 

Truyện: Cậu bé 

mũi dài 

 

 

 

PTTM 

Cắt dán một số 

trang phục bạn trai, 

bạn gái 

Tôi cần 

gì để 

lớn lên 

và 

khỏe 

mạnh 

PTNT 

Xác định phía phải, 

phía trái của bản 

thân trẻ 

 

PTTM 

DKNCH: Mời bạn 

ăn, 

 

PTNN 

Truyện:  Gấu con bị 

sâu răng, 

 

PTTC-KNXH 

Quan sát, trò 

chuyện dạy trẻ 

biết yêu mến cô 

giáo nhân ngày 
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PTTM 

Nặn búp bê 

 

Bảo vệ 

cơ thể 

tôi 

PTTC 

Bật liên tục về phía 

trước. 

 

PTNT 

Đếm đến 2, nhận 

biết các nhóm có 

1,2 đối tượng. 

Nhận biết số 2 

.PTTM 

DKNVĐ  theo nhịp 

" Tập đánh răng” 

 

 

 

 

PTTC-KNXH 

Quan sát, trò 

Tự gấp quần áo, 

(áo ngắn tay, 

quần ngắn) 

 

PTNN 

Dạy trẻ đọc diễn 

cảm bài thơ: Lên 

bốn 

 

 


